
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

 Số:           /SVHTTDL-VP 

V/v thông báo nội dung liên quan 

đến phần mềm, TTHC phân cấp; 

TTHC cắt giảm, đơn giản hóa điều 

kiện sản xuất, kinh doanh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2026 

    Kính gửi:  

- UBND cấp xã; 

- Tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính. 

 

 Thực hiện Công văn số 3043/BVHTTDL-VP ngày 28/5/2026 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 66.18/2026/NQ-

CP, Nghị quyết 18/2026/NQ-CP và Thông tư 09/2026/TT-BVHTTDL; Công văn số 

3781/UBND-NC ngày 11/5/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 của Chính phủ; Công văn 

số 4041/UBND-HCC ngày 15/5/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển 

khai Công văn số 464/TTg-CĐS ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Công 

văn số 4482/UBND-HCC ngày 25/5/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 

triển khai Công văn số 527/TTg-CĐS ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 4720/UBND-HCC ngày 29/5/2026 của UBND thành phố 

TP Đà Nẵng về việc triển khai vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia mới tại Trung 

tâm Dữ liệu quốc gia theo yêu cầu của Bộ Công an tại Công văn số 2570/BCA-

TTDLQG ngày 28/5/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo một số nội 

dung cụ thể như sau: 

 1. Triển khai phần mềm mới 

 Từ ngày 01/6/2026, tổ chức, công dân nộp hồ sơ, thanh toán, nhận kết quả trực 

tuyến các thủ tục hành chính thuộc thẩm giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, UBND cấp xã trên Cổng dịch vụ công quốc gia mới bằng tài khoản mức độ 2 

(VNeID) của cá nhân đối với hồ sơ cá nhân, của doanh nghiệp đối với hồ sơ doanh 

nghiệp. Hồ sơ cũ nếu tổ chức, công dân cần nhận kết quả bản giấy hoặc bản điện tử 

có thể liên hệ zalo 0934799177 để được hỗ trợ. 

 Phần mềm giải quyết quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch chính thức bắt đầu từ ngày 01/6/2026. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp 

nhận, luân chuyển, xử lý, trả kết quả hồ sơ tại địa chỉ 

https://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/tiepnhan bằng tài khoản định danh mức độ 2 

(VNeID). 
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 2. Thủ tục hành chính thành phần hồ sơ được cắt giảm, thay thế dựa trên 

dữ liệu 

 Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch1. Ngoài các thủ tục hành chính đã rà soát tại Công văn số 

1855/SVHTTDL-VPS ngày 20/4/2026 và để thuận tiện cho tổ chức, công dân thực 

hiện thủ tục hành chính, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cung cấp thêm một số thủ 

tục hành chính mà thành phần hồ sơ được cắt giảm, thay thế dựa trên cơ sở dữ liệu 

theo Phụ lục I đính kèm Công văn. 

 3. Danh mục thủ tục hành chính mới, phân cấp, bãi bỏ cấp tỉnh: theo Phụ 

lục II đính kèm Công văn.  

 4. Danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới, phân cấp, bãi bỏ thuộc 

thẩm quyền UBND cấp xã: theo phụ lục III đính kèm Công văn. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị UBND cấp xã, 

các tổ chức, công dân liên hệ Bộ phận một cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ô 

số 23, 24 Trung tâm Phục vụ Hành chính công, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng (bà Nguyễn Thị Lam, điện thoại: 0934799177). 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng kính gửi đến UBND cấp 

xã, các tổ chức, công dân biết để thực hiện thủ tục hành chính./.  
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các phòng thuộc Sở (để th/h); 

- Trang thông tin điện tử của Sở (tuyên truyền); 

- Lưu: VT, VP.        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Tán Văn Vương 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ về quy định cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên 

dữ liệu; Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ về Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định 

liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về 

phân quyền cắt giảm, đơn giản hóa TTHC điều kiện kinh doanh; Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP của Chính phủ ngày 

29/4/20226 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ VHTTDL; Nghị định số 116/2026/NÐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định có quy định TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL; 

Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 29/4/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phân cấp TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ VHTTDL. 
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Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐƯỢC CẮT GIẢM, THAY THẾ DỰA TRÊN DỮ LIỆU 

(Kèm theo Công văn  số       /SVHTTDL-VP ngày     tháng     năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng) 

 

Phần I 

Thủ tục hành chính phân cấp cấp tỉnh 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Thành phần hồ sơ được cắt 

giảm, thay thế dựa trên dữ 

liệu 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết có 

thành phần hồsơ được cắt giảm, thay 

thế dựa trên dữ liệu 

Ghi 

chú 

I 
LĨNH VỰC BẢN QUYỀN TÁC 

GIẢ 
   

1 

Thủ tục cấp 

giấy chứng 

nhận tổ chức 

giám định 

quyền tác 

giả, quyền 

liên quan 

1.003948

.H17 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

 Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Giấy đăng ký hoạt động 

hoặc quyết định thành lập do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp. 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC có trách 

nhiệm kiểm tra thông tin trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp để 

thay thế và chỉ được yêu cầu tổ chức, cá 

nhân cung cấp tài liệu tại điểm này trong 

trường hợp không khai thác được thông 

tin hoặc thông tin khai thác được không 

đầy đủ, chính xác. 

 

2 

Thủ tục cấp 

lại giấy 

chứng nhận 

tổ chức giám 

định quyền 

tác giả, 

1.003922

.H17 

12 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Giấy tờ hợp pháp chứng 

minh sự thay đổi thông tin, trong 

trường hợp đề nghị cấp lại do 

thay đổi thông tin: Nếu là Giấy 

đăng ký hoạt động hoặc quyết 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC có trách 

nhiệm kiểm tra thông tin trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp để 

thay thế và chỉ được yêu cầu tổ chức, cá 

nhân cung cấp tài liệu tại điểm này trong 

trường hợp không khai thác được thông 
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2 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Thành phần hồ sơ được cắt 

giảm, thay thế dựa trên dữ 

liệu 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết có 

thành phần hồsơ được cắt giảm, thay 

thế dựa trên dữ liệu 

Ghi 

chú 

quyền liên 

quan 

định thành lập do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp 

tin hoặc thông tin khai thác được không 

đầy đủ, chính xác. 

3 

Thủ tục cấp 

Thẻ giám 

định viên 

quyền tác 

giả, quyền 

liên quan 

 

1.003801 

.H17 

15 ngày 

làm việc  

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Bản gốc hoặc bản sao chứng 

thực hoặc bản sao từ sổ gốc bằng 

tốt nghiệp đại học hoặc sau đại 

học. Trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến thì nộp bản sao điện tử 

hoặc bản chứng thực điện tử. 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC có trách 

nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông 

tin trên cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng 

chỉ để thay thế và chỉ được yêu cầu tổ 

chức, cá nhân cung cấp tài liệu tại điểm 

này trong trường hợp không khai thác 

được thông tin hoặc thông tin khai thác 

được không đầy đủ, chính xác 

 

II 

LĨNH VỰC PHÁT THANH 

TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN 

ĐIỆN TỬ 

   

4 

Thủ tục cấp 

Giấy phép 

thiết lập trang 

thông tin điện 

tử tổng hợp 

2.001098

.H17 

10 ngày 

làm việc  

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Giấy đăng ký hoạt động 

hoặc quyết định thành lập do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp. 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC có trách 

nhiệm kiểm tra thông tin trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp để 

thay thế và chỉ được yêu cầu tổ chức, cá 

nhân cung cấp tài liệu tại điểm này trong 

trường hợp không khai thác được thông 

tin hoặc thông tin khai thác được không 

đầy đủ, chính xác. 

 

III 
LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ 

PHÁT HÀNH 
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3 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Thành phần hồ sơ được cắt 

giảm, thay thế dựa trên dữ 

liệu 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết có 

thành phần hồsơ được cắt giảm, thay 

thế dựa trên dữ liệu 

Ghi 

chú 

5 

Thủ tục xác 

nhận đăng ký 

hoạt động in 

(cấp tỉnh) 

2.001740

.H17 

05 ngày 

làm việc  

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Sơ yếu lý lịch của người đại 

diện pháp luật/người đứng đầu 

cơ sở in theo mẫu quy định. 

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính khai thác được thông tin từ Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu khác thì không phải nộp Sơ yếu lý 

lịch. Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, không chính xác thì cơ 

quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính yêu cầu  bổ sung thành phần hồ sơ. 

 

6 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động in xuất 

bản phẩm 

 

2.001594 

.H17 

10 ngày 

làm việc  

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh/giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Sơ yếu lý lịch của người đứng 

đầu cơ sở in 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC có trách 

nhiệm kiểm tra thông tin trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp để 

thay thế và chỉ được yêu cầu tổ chức, cá 

nhân cung cấp tài liệu tại điểm này trong 

trường hợp không khai thác được thông 

tin hoặc thông tin khai thác được không 

đầy đủ, chính xác. 

- Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính khai thác được thông tin từ Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu khác thì không phải nộp Sơ yếu lý 

lịch. Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, không chính xác thì cơ 
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4 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Thành phần hồ sơ được cắt 

giảm, thay thế dựa trên dữ 

liệu 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết có 

thành phần hồsơ được cắt giảm, thay 

thế dựa trên dữ liệu 

Ghi 

chú 

quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính yêu cầu  bổ sung thành phần hồ sơ. 

IV LĨNH VỰC BÁO CHÍ    

7 

Văn bản 

chấp thuận 

thay đổi nội 

dung ghi 

trong giấy 

phép xuất 

bản bản tin 

 

1.009386 

.H17 
15 ngày  

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Sơ yếu lý lịch của người 

chịu trách nhiệm xuất bản bản 

tin 

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính khai thác được thông tin từ Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu khác thì không phải nộp Sơ yếu lý 

lịch. Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, không chính xác thì cơ 

quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính yêu cầu  bổ sung thành phần hồ sơ. 

 

V 

LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ LĨNH 

VỰC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN 

QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH 

VĂN HÓA 

   

8 

Thủ tục xác 

nhận danh 

mục sản 

phẩm nghe 

nhìn có nội 

dung vui 

1.003560 

.H17 

05 ngày 

làm việc  

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC có trách 

nhiệm kiểm tra thông tin trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp để 

thay thế và chỉ được yêu cầu tổ chức, cá 

nhân cung cấp tài liệu tại điểm này trong 

trường hợp không khai thác được thông 
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5 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Thành phần hồ sơ được cắt 

giảm, thay thế dựa trên dữ 

liệu 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết có 

thành phần hồsơ được cắt giảm, thay 

thế dựa trên dữ liệu 

Ghi 

chú 

chơi giải trí 

nhập khẩu 

 

tin hoặc thông tin khai thác được không 

đầy đủ, chính xác. 

VI LĨNH VỰC DU LỊCH    

9 

Thủ tục cấp 

giấy phép 

kinh doanh 

dịch vụ lữ 

hành nội địa 

2.001628

.H17 

05 ngày 

làm việc 

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: 

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 

-Bản sao bằng tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành về lữ 

hành của người phụ trách kinh 

doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản 

sao bằng tốt nghiệp trung cấp trở 

lên chuyên ngành khác và bản 

sao chứng chỉ nghiệp vụ điều 

hành du lịch quốc tế hoặc nội địa 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC kiểm tra 

hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ 

liệu. Trường hợp cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, không chính xác thì yêu 

cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ, nộp bản sao kèm theo bản chính để 

đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng 

thực từ bản chính hoặc bản sao có chứng 

thực 

 

10 

Thủ tục cấp 

thẻ hướng 

dẫn viên du 

lịch tại điểm 

1.001440

.H17 

08 ngày 

làm việc 

 Thành phần hồ đã được bãi bỏ: 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư 

trú (không yêu cầu nộp trong 

trường hợp đã có cơ sở dữ liệu 

về cư trú);  
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Thành phần hồ sơ được cắt 

giảm, thay thế dựa trên dữ 

liệu 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết có 

thành phần hồsơ được cắt giảm, thay 

thế dựa trên dữ liệu 

Ghi 

chú 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

thẩm quyền cấp trong thời hạn 

không quá 06 tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ 

11 

Thủ tục cấp 

thẻ hướng 

dẫn viên du 

lịch quốc tế 

1.004628

.H17 

08 ngày 

làm việc  

 

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: 

- Bản sao giấy tờ chứng minh 

điều kiện về trình độ nghiệp vụ. 

- Bản sao giấy tờ chứng minh 

điều kiện về trình độ ngoại ngữ 

- Thành phần hồ đã được bãi bỏ: 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư 

trú (không yêu cầu nộp trong 

trường hợp đã có cơ sở dữ liệu 

về cư trú);  

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

thẩm quyền cấp trong thời hạn 

không quá 06 tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ  

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC kiểm tra 

hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ 

liệu. Trường hợp cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, không chính xác thì yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

 

12 
Thủ tục cấp 

thẻ hướng 

1.004623

.H17 

08 ngày 

làm việc  

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC kiểm tra 

hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Thành phần hồ sơ được cắt 

giảm, thay thế dựa trên dữ 

liệu 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết có 

thành phần hồsơ được cắt giảm, thay 

thế dựa trên dữ liệu 

Ghi 

chú 

dẫn viên du 

lịch nội địa 

 - Bản sao giấy tờ chứng minh 

điều kiện về trình độ nghiệp vụ. 

- Bản sao giấy tờ chứng minh 

điều kiện về trình độ ngoại ngữ 

- Thành phần hồ đã được bãi bỏ: 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư 

trú (không yêu cầu nộp trong 

trường hợp đã có cơ sở dữ liệu 

về cư trú);  

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

thẩm quyền cấp trong thời hạn 

không quá 06 tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ  

liệu. Trường hợp cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, không chính xác thì yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

13 

Thủ tục cấp 

đổi thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế, thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

nội địa 

1.001432

.H17 

05 ngày 

làm việc  

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Bản sao giấy chứng nhận 

khóa cập nhật kiến thức 

 - Thành phần hồ đã được bãi bỏ: 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư 

trú (không yêu cầu nộp trong 

trường hợp đã có cơ sở dữ liệu 

về cư trú);  

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC kiểm tra 

hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ 

liệu. Trường hợp cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, không chính xác thì yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Thành phần hồ sơ được cắt 

giảm, thay thế dựa trên dữ 

liệu 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết có 

thành phần hồsơ được cắt giảm, thay 

thế dựa trên dữ liệu 

Ghi 

chú 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

thẩm quyền cấp trong thời hạn 

không quá 06 tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ  

14 

Thủ tục cấp 

lại thẻ hướng 

dẫn viên du 

lịch 

1.004614

.H17 

05 ngày 

làm việc  

 

Thành phần hồ sơ có thể thay 

thế: Bản sao giấy tờ liên quan 

đến nội dung thay đổi trong 

trường hợp cấp lại thẻ do thay 

đổi thông tin ngoại ngữ trên thẻ 

hướng dẫn viên du lịch 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC kiểm tra 

hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ 

liệu. Trường hợp cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, không chính xác thì yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, PHÂN CẤP, BÃI BỎ CẤP TỈNH 

(Kèm theo Công văn  số       /SVHTTDL-VP ngày     tháng     năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng 

 

Phần I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI,  PHÂN CẤP 
 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

I LĨNH VỰC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ     

1 

Thủ tục cấp 

giấy chứng 

nhận tổ chức 

giám định 

quyền tác 

giả, quyền 

liên quan 

1.003948

.H17 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

2 

Thủ tục cấp 

lại giấy 

chứng nhận 

tổ chức giám 

định quyền 

tác giả, 

quyền liên 

quan 

1.003922

.H17 

12 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không quy định 

- Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

3 

Thủ tục cấp 

Thẻ giám 

định viên 

quyền tác 

giả, quyền 

liên quan 

 

1.003801 

.H17 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

Không quy định 

-Luật số 

131/2025/QH15; 

-Nghị định số 

17/2023/NĐ-CP ngày 

26/4/2023 của Chính 

phủ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

134/2026/NĐ-CP ngày 

06/4/2026 của Chính 

phủ. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

mới 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

hành chính 

công cấp xã. 

4 

Thủ tục cấp 

lại Thẻ giám 

định viên 

quyền tác 

giả, quyền 

liên quan 

 

1.003780 

.H17 

12 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ  

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không có  

-Luật số 

131/2025/QH15; 

-Nghị định số 

17/2023/NĐ-CP ngày 

26/4/2023 của Chính 

phủ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

134/2026/NĐ-CP ngày 

06/4/2026 của Chính 

phủ. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

mới 

II 
LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ 

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
    

5 

Thủ tục sửa 

đổi, bổ sung 

Giấy phép 

cung cấp 

dịch vụ mạng 

xã hội 

2.001168

.H17 

05 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

hồ sơ hợp 

lệ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

6 

Thủ tục gia 

hạn Giấy 

phép cung 

cấp dịch vụ 

mạng xã hội 

2.001169

.H17 

05 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

7 

Thủ tục gia 

hạn Giấy 

phép cung 

cấp dịch vụ 

trò chơi điện 

1.004250

.H17 

05 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 
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ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4



5 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

tử G1 trên 

mạng 

hồ sơ hợp 

lệ 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

8 

Thủ tục cấp 

Giấy phép 

thiết lập 

trang thông 

tin điện tử 

tổng hợp 

2.001098

.H17 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

9 

Thủ tục sửa 

đổi, bổ sung 

Giấy phép 

1.005452

.H17 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

Không quy định 
Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

Sở Văn 

hóa, Thể 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4



6 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

thiết lập 

trang thông 

tin điện tử 

tổng hợp 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

thao và 

Du lịch 

10 

Thủ tục gia 

hạn Giấy 

phép thiết lập 

trang thông 

tin điện tử 

tổng hợp 

2.001091

.H17 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4



7 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

11 

Công bố 

chất lượng 

dịch vụ phát 

thanh, truyền 

hình 

 

1.004104 

.H17 

04 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

theo quy 

định 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không có 

Thông tư số 

09/2026/TT-

BVHTTDL ngày 29 

tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định về phân cấp 

thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

UBND 

thành phố 

TTHC 

phân 

cấp 

12 

Thủ tục chấp 

thuận nội 

dung thay 

đổi biểu 

tượng kênh 

ghi trong 

giấy phép 

sản xuất 

kênh chương 

trình trong 

nước bao 

3.000575

.H17 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày tiếp 

nhận 

chính 

thức hồ 

sơ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

Không có 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 

2026 của Chính phủ về 

phân quyền, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện 

kinh doanh. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4



8 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

gồm kênh 

chương trình 

chuyên 

quảng cáo 

(cho cơ quan 

Báo và phát 

thanh, truyền 

hình tỉnh, 

thành phố) 

hành chính 

công cấp xã. 

III LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH     

13 

Thủ tục xác 

nhận đăng ký 

hoạt động in 

(cấp tỉnh) 

2.001740

.H17 

03 ngày 

làm việc  

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

Không có 

-Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Nghị định có quy định 

thủ tục hành chính liên 

quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4



9 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

hành chính 

công cấp xã. 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

-Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, cắt 

giảm điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

-Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 

2026 của Chính phủ về 

phân quyền, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện 

kinh doanh. 
hie

ud
t1

4-
03

/0
6/

20
26

 1
1:

15
:2

3-
hie

ud
t1

4-
hie

ud
t1

4-
hie

ud
t1

4
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

14 

Thủ tục xác 

nhận thay đổi 

thông tin 

đăng ký hoạt 

động in (cấp 

tỉnh) 

2.001737

.H17 

03 ngày 

làm việc 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không có 

Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Nghị định có quy định 

thủ tục hành chính liên 

quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

-Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, cắt 

giảm điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4



11 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

-Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 

2026 của Chính phủ về 

phân quyền, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện 

kinh doanh. 

15 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động in xuất 

bản phẩm 

 

2.001594 

.H17 

10 ngày 

làm việc  

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không có 

-Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 

2026 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính quy định liên 

quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

-Thông tư số 

09/2026/TT-

BVHTTDL ngày 29 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4



12 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định về phân cấp 

thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

16 

Cấp lại giấy 

phép hoạt 

động in xuất 

bản phẩm 

 

2.001584 

.H17 

05 ngày 

làm việc  

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không quy định 

-Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 

2026 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính quy định liên 

quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

-Thông tư số 

09/2026/TT-

BVHTTDL ngày 29 

tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

Thể thao và Du lịch 

quy định về phân cấp 

thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

IV LĨNH VỰC BÁO CHÍ      

17 

Văn bản 

chấp thuận 

thay đổi nội 

dung ghi 

trong giấy 

phép xuất 

bản bản tin 

 

1.009386 

.H17 

15 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không có 

Thông tư số 

09/2026/TT-

BVHTTDL ngày 29 

tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định về phân cấp 

thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

18 

Thủ tục chấp 

thuận thay 

đổi nội dung 

 
10 ngày 

làm việc 

kể từ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

Không quy định 
-Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 

UBND 

thành phố 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4



14 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

ghi trong 

Giấy phép 

mở chuyên 

trang của 

báo chí điện 

tử (cho cơ 

quan báo chí 

của địa 

phương) 

ngày tiếp 

nhận 

chính 

thức hồ 

sơ. 

 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

2026 của Chính phủ về 

phân quyền, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện 

kinh doanh. 

19 

Thủ tục chấp 

thuận thay 

đổi nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

xuất bản 

thêm ấn 

phẩm báo 

chí (cho cơ 

quan báo chí 

của địa 

phương) 

1.013784

.H17 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày tiếp 

nhận 

chính 

thức hồ 

sơ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không quy định 

Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 

2026 của Chính phủ về 

phân quyền, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện 

kinh doanh. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

V 

LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ LĨNH VỰC HOẠT 

ĐỘNG MUA BÁN QUỐC TẾ CHUYÊN 

NGÀNH VĂN HÓA 

    

20 

Thủ tục 

kiểm tra 

chuyên 

ngành văn 

hóa phẩm 

không nhằm 

mục đích 

kinh doanh 

trước khi 

xuất khẩu 

1.003743

.H17 

12 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

21 

Thủ tục 

thông báo 

nhập khẩu 

văn hóa 

phẩm (trừ di 

vật, cổ vật) 

không nhằm 

1.003784

.H17 

02 ngày 

làm việc 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

mục đích 

kinh doanh 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

22 

Thủ tục xác 

nhận danh 

mục sản 

phẩm nghe 

nhìn có nội 

dung vui 

chơi giải trí 

nhập khẩu 

 

1.003560 

.H17 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

1. Mức thu phí thẩm 

định nội dung chương 

trình trên băng, đĩa, 

phần mềm và trên vật 

liệu khác như sau: 

a) Chương trình ca 

múa nhạc, sân khấu 

ghi trên băng đĩa: 

- Đối với bản ghi âm: 

140.000 đồng/1 block 

thứ nhất cộng (+) mức 

phí tăng thêm là 

100.000 đồng cho mỗi 

block tiếp theo (Một 

block có độ dài thời 

gian là 15 phút). 

Thông tư số 

09/2026/TT-

BVHTTDL ngày 29 

tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định về phân cấp 

thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
4-

hie
ud

t1
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

- Đối với bản ghi 

hình: 200.000 đồng/1 

block thứ nhất cộng 

(+) mức phí tăng thêm 

là 140.000 đồng cho 

mỗi block tiếp theo 

(Một block có độ dài 

thời gian là 15 phút). 

b) Chương trình ghi 

trên đĩa nén, ổ cứng, 

phần mềm và các vật 

liệu khác: 

- Đối với bản ghi âm: 

+ Ghi dưới hoặc bằng 

50 bài hát, bản nhạc: 

1.400.000 

đồng/chương trình; 

+ Ghi trên 50 bài hát, 

bản nhạc: 1.400.000 

đồng/chương trình 

cộng (+) mức phí tăng 

thêm là 34.000 

hie
ud

t1
4-

03
/0

6/
20

26
 1

1:
15

:2
3-

hie
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t1
4-

hie
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t1
4-

hie
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

đồng/bài hát, bản 

nhạc. Tổng mức phí 

không quá 4.670.000 

đồng/chương trình. 

- Đối với bản ghi 

hình: 

+ Ghi dưới hoặc bằng 

50 bài hát, bản nhạc: 

1.670.000 

đồng/chương trình; 

+ Ghi trên 50 bài hát, 

bản nhạc: 1.670.000 

đồng/chương trình 

cộng (+) mức phí tăng 

thêm là 50.000 

đồng/bài hát, bản 

nhạc. Tổng mức phí 

không quá 6.000.000 

đồng/chương trình. 

2. Chương trình trên 

băng, đĩa, phần mềm 

và trên vật liệu khác 

hie
ud

t1
4-
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6/
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

sau khi thẩm định 

không đủ điều kiện 

nhập khẩu thì không 

được hoàn trả số phí 

thẩm định đã nộp. 

VI LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN     

23 

Thủ tục tổ 

chức biểu 

diễn nghệ 

thuật 

1.009397

.H17 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

- Đến dưới 50 phút: 

1.000.000 đồng 

- Từ 50 đến dưới 100 

phút: 1.400.000 đồng 

- Từ 100 đến dưới 

150 phút: 2.000.000 

đồng. 

- Từ 150 đến dưới 

200 phút: 2.340.000 

đồng 

- Từ 200 phút trở lên: 

3.500.000 đồng 

 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

24 

Thủ tục tổ 

chức cuộc 

thi, liên hoan 

1.009398

.H17 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

Chưa quy định 
Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

Sở Văn 

hóa, Thể 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-
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20
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

thao và 

Du lịch 

VII 
LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ 

TRIỂN LÃM     

25 

Thủ tục cấp 

giấy phép tổ 

chức trại 

sáng tác điêu 

khắc 

1.001738 

05 ngày 

làm việc, 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

Không quy định 

Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2026 

của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-
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/0

6/
20
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

hành chính 

công cấp xã. 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

26 

Thủ tục phê 

duyệt nội 

dung tác 

phẩm mỹ 

thuật, tác 

phẩm nhiếp 

ảnh nhập 

khẩu nhằm 

mục đích 

kinh doanh 

 

2.001496 

.H17 

03 ngày 

làm việc 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

1. Đối với tác phẩm 

mỹ thuật 

+ Đối với 10 tác 

phẩm đầu tiên: 

300.000 đồng/ tác 

phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm 

thứ 11 tới tác phẩm 

số 49: 270.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm 

thứ 50 trở đi: 240.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định, tối đa 

không quá 

15.000.000 đồng 

2. Đối với tác phẩm 

nhiếp ảnh: 

Thông tư số 

09/2026/TT-

BVHTTDL ngày 29 

tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định về phân cấp 

thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

TTHC 

phân 

cấp 

hie
ud

t1
4-
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6/
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

+ Đối với 10 tác 

phẩm đầu tiên: 

100.000 đồng/ tác 

phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm 

thứ 11 tới tác phẩm 

số 49: 90.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm 

thứ 50 trở đi: 80.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm địn 

VIII LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH      

27 

Thủ tục cấp 

Giấy phép tổ 

chức liên 

hoan phim, 

liên hoan 

phim chuyên 

ngành, 

chuyên đề, 

1.011452

.H17 

08 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

Không quy định 

Thông tư số 

09/2026/TT-

BVHTTDL ngày 

29/4/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định về phân cấp 

UBND 

thành phố 

TTHC 

phân 

cấp hie
ud
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
Cơ sở pháp lý  liên 

quan đến TTHC 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

giải thưởng 

phim, cuộc 

thi phim tại 

Việt Nam 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

 

Phần II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  
 

TT MÃ SỐ TTHC TÊN TTHC Lĩnh vực Quyết định công bố 

1 1.001191.H17 

Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, 

cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục 

đích thương mại 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh, 

Triển lãm 

Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 28/12/2022 

2 1.001182.H17 

Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân 

người nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục 

đích thương mại 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh, 

Triển lãm 

Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 28/12/2022 

3 1.000963.H17 
Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke (từ ngày 01/7/2026) 

Văn hóa Quyết định số 5037/QĐ-

BVHTTDL ngày 31/12/2025 

4 1.001029.H17 
Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke (từ ngày 01/7/2026) 

Văn hóa Quyết định số 776/QĐ-

BVHTTDL ngày 07/4/2026 

5 1.001008.H17 
Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 

trường (từ ngày 01/7/2026) 

Văn hóa Quyết định số 776/QĐ-

BVHTTDL ngày 07/4/2026 
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6 1.000922.H17 
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ vũ trường (từ ngày 01/7/2026) 

Văn hóa Quyết định số 5037/QĐ-

BVHTTDL ngày 31/12/2025 

7 1.013786.H17 

Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung 

giấy phép xuất bản phụ trương đối với cơ quan báo chí của 

địa phương 

Báo chí Quyết định số 2069/QĐ-

BVHTTDL ngày 19/6/2025 

8 1.013787.H17 

Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép 

xuất bản phụ trương đối với cơ quan báo chí của địa 

phương 

Báo chí Quyết định số 2069/QĐ-

BVHTTDL ngày 19/6/2025 

9 1.013783.H17 

Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi 

trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm đối với cơ quan 

báo chí của địa phương 

Báo chí Quyết định số 2069/QĐ-

BVHTTDL ngày 19/6/2025 

10 2.001171.H17 
Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Báo chí Quyết định số 682/QĐ-

BVHTTDL ngày 14/3/2025 

11 2.001173.H17 
Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Báo chí Quyết định số 682/QĐ-

BVHTTDL ngày 14/3/2025 

12 1.003725.H17 
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

(địa phương) 

XB, I & PH Quyết định số 2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 02/7/2025 

13 1.003114.H17 
Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm 

XB, I & PH Quyết định số 893/QĐ-

BVHTTDL ngày 21/4/2026 

14 1.008201.H17 
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm 

XB, I & PH Quyết định số 893/QĐ-

BVHTTDL ngày 21/4/2026 

15 1.004260.H17 
Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất 

bản phẩm 

XB, I & PH Quyết định số 999/QĐ-

BVHTTDL ngày 04/5/2026 

16 1.014861.H17 
Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh 

chương trình chuyên quảng cáo (cấp tỉnh) 

PTTH& 

TTĐT 

Quyết định số 304/QĐ-

BVHTTDL ngày 11/02/2026 
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Phụ lục III 

DANH MỤC, NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn  số       /SVHTTDL-VP ngày     tháng     năm 2026  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 
 

ST

T 

Tên 

TTH

C 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cơ sở pháp 

lý 

Cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

1 

Thủ 

tục 

xác 

nhận 

đăng 

ký 

hoạt 

động 

in (cấp 

xã) 

3.000569

.H17 

05 ngày 

làm 

việc  

 

-Trực 

tuyến, 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính. 

- Trực 

tiếp tại 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố/ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công cấp 

xã. 

Không 

có 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ

-CP ngày 

02/4/2026 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của các Nghị 

định có quy 

định thủ tục 

hành chính 

liên quan đến 

hoạt động sản 

xuất, kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản 

lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

- Nghị quyết 

số 

18/2026/NQ-

CP ngày 

29/4/2026 của 

Chính phủ về 

cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản 

hóa thủ tục 

hành chính, 

cắt giảm điều 

kiện đầu tư 

Phòng 

Văn hóa 

Xã hội 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

THC 

phân 

cấp 
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ST

T 

Tên 

TTH

C 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cơ sở pháp 

lý 

Cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

kinh doanh 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

2 

Thủ 

tục 

xác 

nhận 

thay 

đổi 

thông 

tin 

đăng 

ký 

hoạt 

động 

in (cấp 

xã) 

3.000570

.H17 

05 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

theo 

quy 

định 

-Trực 

tuyến, qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố/ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công cấp 

xã. 

Không 

có  

- Nghị định số 

116/2026/NĐ

-CP ngày 

02/4/2026 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của các Nghị 

định có quy 

định thủ tục 

hành chính 

liên quan đến 

hoạt động sản 

xuất, kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản 

lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

- Nghị quyết 

số 

18/2026/NQ-

CP ngày 

29/4/2026 của 

Chính phủ về 

cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản 

hóa thủ tục 

hành chính, 

cắt giảm điều 

kiện đầu tư 

Phòng 

Văn hóa 

Xã hội 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

TTH

C 

phân 

cấp 
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ST

T 

Tên 

TTH

C 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Cách 

thức, địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cơ sở pháp 

lý 

Cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

kinh doanh 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

3 

Khai 

báo 

hoạt 

động 

phát 

hành 

xuất 

bản 

phẩm 

 

03 ngày 

làm 

việc 

-Trực 

tuyến, 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính. 

- Trực 

tiếp tại 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố/ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công cấp 

xã. 

 

Nghị quyết số 

66.18/2026/N

Q-CP ngày 18 

tháng 5 năm 

2026 của 

Chính phủ về 

phân quyền, 

cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ 

tục hành 

chính, điều 

kiện kinh 

doanh. 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

xã 

TTH

C 

phân 

cấp 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 
 

ST

T 
Tên TTHC 

Mã 

TTHC 

Lĩnh 

vực 

Quyết định công bố 

1 

Thủ tục hành chính liên thông điện 

tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke 

1.014475

.H17 

Văn hóa Quyết định số 776/QĐ-

BVHTTDL ngày 

07/4/2026 

2 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

1.013795

.H17 

PTTH&

TTĐT 
Quyết định số 821/QĐ-

BVHTTDL ngày 10 

tháng 4 năm 2026 
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III. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND CẤP XÃ 

1. Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động in (cấp xã) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Trước khi hoạt động, Cơ sở in trên địa bàn (là hộ kinh doanh) thực hiện chế 

bản, in, gia công sau in sản phẩm in thuộc phạm vi quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị 

định số 60/2014/NĐ-CP (không bao gồm hoạt động chế bản, in, gia công sau in đối 

với sản phẩm in bao bì không chứa nhãn hàng hóa) phải thực hiện đăng ký hoạt động 

in với Phòng chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để được cấp 

giấy xác nhận đăng ký hoạt động in. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoạt 

động của cơ sở in, cơ quan quản lý về hoạt động in ở địa phương có trách nhiệm 

cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động 

in phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Giấy xác nhận đăng ký hoạt động in điện 

tử có giá trị pháp lý như giấy xác nhận đăng ký hoạt động in bản giấy.  

Trường hợp hồ sơ đăng ký hoạt động in không đúng thành phần quy định phải 

thông báo bằng văn bản cho cơ sở in và nêu rõ lý do.  

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

đến Bộ phận Một cửa hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Tờ khai đăng ký hoạt động in (Mẫu số 08 tại Phụ lục 04 kèm theo Nghị 

quyết 18/2026/NQ-CP). 

(2) Sơ yếu lý lịch của người đại diện pháp luật/người đứng đầu cơ sở in 

(Mẫu số 09 tại Phụ lục 04 kèm theo Nghị quyết 18/2026/NQ-CP).  

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở in (là hộ kinh doanh) 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

f) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký hoạt động in. 

g) Phí, lệ phí: Không có   

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu số 

08 tại Phụ lục 04 kèm theo Nghị quyết 18/2026/NQ-CP). Sơ yếu lý lịch của người 

đứng đầu cơ sở in (Mẫu số 09 tại Phụ lục 04 kèm theo Nghị quyết 18/2026/NQ-CP). 
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i) Yêu cầu, điều kiện:  

 - Đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm gồm: 

Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; 

Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; tem chống giả; hóa đơn tài 

chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không 

bao gồm tiền) phải đáp ứng các điều kiện sau đây:  

 (1) Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, 

gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với tờ khai 

đăng ký hoạt động cơ sở in;  

 (2) Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in; 

 (3) Có chủ sở hữu là tổ chức (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có chủ sở hữu là công dân Việt 

Nam)  hoặc cá nhân là công dân Việt Nam; có người đứng đầu là công dân Việt 

Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

 - Đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm gồm: 

Bao bì, nhãn hàng hóa; Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ, sách, sổ, tài liệu hướng dẫn sử 

dụng, giới thiệu, quảng cáo thiết bị, công cụ sản xuất, sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ; áp-phích, tờ rời, tờ gấp không phải là xuất bản phẩm theo quy định của Luật 

Xuất bản và các sản phẩm in khác phải đáp ứng các điều kiện sau đây:  

 (1) Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, 

gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với tờ khai 

đăng ký hoạt động cơ sở in;  

(2) Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in;  

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in;  

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 
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- Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, 

phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh. 
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Mẫu số 08 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG IN 
__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Số: ……/…….. (nếu có) …, ngày … tháng … năm … 
 

TỜ KHAI  

Đăng ký hoạt động in 
 

Kính gửi: ......................................... 1 

- Tên cơ sở in/chi nhánh: ............................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................... 

- Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ...................................................................... 

- Điện thoại: ..................................... Email: ................................................ 

- Mã số doanh nghiệp: .................................................................................. 

- Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp công lập số ..................... ngày 

…… tháng ..... năm ……. , nơi cấp ......................................... 

- Điện thoại: ..................................... Email: ................................................ 

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: ..............................................................  

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số …….. ngày 

…. tháng … năm ….. nơi cấp .......... hoặc số định danh cá nhân: .............. 

- Chức vụ: ..................................................................................................... 

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có): .................................. 

- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in ..........................2 

- Mục đích hoạt động .................................................................................3 

- Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in) 

STT 

Tên thiết bị  

(Ghi  

tiếng Việt 

và theo 

công nghệ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Model 

Số định 

danh  

thiết bị  

(Số máy) 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng

(chiếc) 

Chất lượng 

(Mới 100% 

hoặc đã 

qua sử 

dụng tại 

thời điểm 

đầu tư) 

Tính 

năng  

sử dụng 

(chế bản, 

in, gia 

công  

sau in) 

Số, 

ngày, 

tháng, 

năm 

của 

Hóa 

đơn 

mua 

thiết bị 

           

           

- Số, ngày, tháng, năm, nơi cấp giấy tờ về địa điểm, mặt bằng sản xuất: 

……………………………………………………………....…………….…4 

Chúng tôi cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật về hoạt động in./. 
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

1 Ghi tên cơ quan xác nhận đăng ký.  

2 Ghi tên từng loại sản phẩm in đăng ký (Ví dụ: Bao bì, nhãn hàng hóa…).  

3 Ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh (phục vụ nội bộ).  

4 Ghi số, ngày, tháng, năm, nơi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại 

giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng. 
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Mẫu số 09 

  

Ảnh 

4 x 6 cm 

  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(của người đứng đầu cơ sở in) 

1. Họ và tên …………………………… Bí danh: ...................................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… Nam, nữ: ........................ 

3. Quê quán: ........................................................................................... 

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................. 

5. Nơi đăng ký tạm trú hiện nay (nếu có): ................................................... 

6. Căn cước công dân: Số ........... ngày…… tháng ..... năm …nơi cấp hoặc số 

định danh cá nhân: ............................................................................................. 

7. Dân tộc: ………… Tôn giáo: ……………… Quốc tịch: ....................... 

8. Tình trạng sức khỏe hiện nay: ................................................................ 

9. Trình độ văn hóa: …………….. Trình độ chuyên môn: ........................ 

10. Trình độ chính trị: .................................................................................. 

11. Chức vụ trong cơ sở in: ......................................................................... 

12. Tên cơ sở in/chi nhánh: ......................................................................... 

13. Ngành, nghề kinh doanh về in: .............................................................. 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN 

 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Làm công tác gì, cơ 

quan nào, chức vụ? 
Địa chỉ ở đâu? 

   

   

Tôi cam đoan những nội dung khai trong bản lý lịch này là đúng sự thật, nếu sai 

tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 1 ….., ngày …. tháng ….. năm … 

Người khai ký tên 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

1Dành cho cơ sở in sự nghiệp công lập   
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Mẫu số 10 
TÊN CƠ QUAN  

CẤP GIẤY XÁC NHẬN 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 
Số: …../ GP-1 ……, ngày … tháng … năm …. 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG IN 
 

........................................ 2 
 

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

năm 2018, năm 2022 và năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục 

hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in của ............................................ 
 

XÁC NHẬN: 
 

1. Cơ sở in/chi nhánh: ................................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................. 

- Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ....................................................................... 

- Họ tên người đứng đầu: .................................................................…........ 

- Căn cước công dân hoặc hoặc số định danh cá nhân: ................. 

Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số ..... ngày…. tháng … năm ….. nơi 

cấp .......... 

- Chức vụ: .................................................................................................. 

2. Được xác nhận:.......................................................................................3 

3. Giấy xác nhận này thay thế cho Giấy xác nhận số.........., ngày......... 

tháng ..... năm.......4 

 

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 

___________ 
1 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp giấy xác nhận. 
2 Ghi tên chức vụ và cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký theo quy định của pháp luật. 
3 Ghi cụ thể từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với thiết bị in và 

từng loại sản phẩm in theo quy định. 
4 Sử dụng trong trường họp thay đổi giấy xác nhận. 
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2. Thủ tục xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in (cấp xã) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về 

thông tin đã được xác nhận, cơ sở in (là hộ kinh doanh) phải gửi hồ sơ thay đổi 

thông tin đăng ký hoạt động in đến cơ quan quản lý về hoạt động in ở địa phương 

(Phòng chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã) đề nghị cấp lại 

giấy xác nhận đăng ký hoạt động in. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay 

đổi thông tin đăng ký hoạt động của cơ sở in, cơ quan quản lý về hoạt động in 

ở địa phương có trách nhiệm cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in và cập nhật 

thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy 

xác nhận đăng ký hoạt động in phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in không đúng thành phần 

quy định phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở in và nêu rõ lý do.  

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

đến Bộ phận Một cửa hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu số 11 Phụ 

lục 04 kèm theo Nghị quyết 18/2026/NQ-CP). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở in (là hộ kinh doanh) 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

f) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký hoạt động in. 

g) Phí, lệ phí: Không có   

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu số 

08 tại Phụ lục 04 kèm theo Nghị quyết 18/2026/NQ-CP). Sơ yếu lý lịch của người 

đứng đầu cơ sở in (Mẫu số 09 tại Phụ lục 04 kèm theo Nghị quyết 18/2026/NQ-CP). 

i) Yêu cầu, điều kiện: Không quy định. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in;  

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in;  
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- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh. 
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Mẫu số 11 

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …../.......(nếu có) ……, ngày … tháng … năm …. 
  

TỜ KHAI 

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in 
 

Kính gửi:.......................................... 1 
 

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO2 

- Tên cơ sở in/chi nhánh: ........................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................ 

- Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ..................................................................... 

- Điện thoại:...................................... Email: .............................................. 

- Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp số .... ngày .... tháng ….. nơi 

cấp .................................................................................................................   

- Điện thoại: ..................................... Email: ................................................ 

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: ............................................................ 

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số ……. 

ngày…. tháng … năm ….. nơi cấp .......... hoặc số định danh cá nhân: ................  

- Chức vụ: ..................................................................................................... 

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có): .................................. 

- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in .......................... 

- Mục đích hoạt động:................................................................................... 

- Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in). 

STT 

Tên thiết bị  

(Ghi  

tiếng Việt 

và theo 

công nghệ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Model 

Số định 

danh  

thiết bị  

(Số máy) 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng

(chiếc) 

Chất lượng 

(Mới 100% 

hoặc đã 

qua sử 

dụng tại 

thời điểm 

đầu tư) 

Tính 

năng  

sử dụng 

(chế bản, 

in, gia 

công  

sau in) 

Số, 

ngày, 

tháng, 

năm 

của 

Hóa 

đơn 

mua 

thiết bị 

           

           

II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐỔI (KHAI BÁO LẠI)3 

- Tên cơ sở in/chi nhánh: .............................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................  
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- Điện thoại:...................................... Email: ................................................ 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp hoặc Quyết định 

thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp số ............ ngày …. tháng ....... nơi cấp ....... 

........................................................................................... 

- Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ....................................................................... 

- Điện thoại: ..................................... Email: ................................................ 

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số …... ngày 

…. tháng … năm ….. nơi cấp .......... hoặc số định danh cá nhân: ..............  

- Chức vụ: ..................................................................................................... 

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có): ................................. 

- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in: .......................... 

- Mục đích hoạt động: ................................................................................. 

- Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in) 

STT 

Tên thiết bị  

(Ghi  

tiếng Việt 

và theo 

công nghệ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Model 

Số định 

danh  

thiết bị  

(Số máy) 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng

(chiếc) 

Chất lượng 

(Mới 100% 

hoặc đã 

qua sử 

dụng tại 

thời điểm 

đầu tư) 

Tính 

năng  

sử dụng 

(chế bản, 

in, gia 

công  

sau in) 

Số, 

ngày, 

tháng, 

năm 

của 

Hóa 

đơn 

mua 

thiết bị 

           

           
 

Cơ sở in cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành đúng quy 

định của pháp luật về hoạt động in./. 
 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

_________ 
1 Ghi tên cơ quan xác nhận đăng ký. 
2 Ghi theo nội dung đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 
3 Ghi nội dung thông tin thay đổi so với lần đăng ký trước. 
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Mẫu số 10 
TÊN CƠ QUAN  

CẤP GIẤY XÁC NHẬN 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 
Số: …../ GP-1 ……, ngày … tháng … năm …. 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG IN 
 

........................................ 2 
 

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

năm 2018, năm 2022 và năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục 

hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in của ............................................ 
 

XÁC NHẬN: 
 

1. Cơ sở in/chi nhánh: ................................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................. 

- Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ....................................................................... 

- Họ tên người đứng đầu: .................................................................…........ 

- Căn cước công dân hoặc hoặc số định danh cá nhân: ................. 

Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số ..... ngày…. tháng … năm ….. nơi 

cấp .......... 

- Chức vụ: .................................................................................................. 

2. Được xác nhận:.......................................................................................3 

3. Giấy xác nhận này thay thế cho Giấy xác nhận số.........., ngày......... 

tháng ..... năm.......4 

 

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu) 

___________ 
1 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp giấy xác nhận. 
2 Ghi tên chức vụ và cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký theo quy định của pháp luật. 
3 Ghi cụ thể từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với thiết bị in và 

từng loại sản phẩm in theo quy định. 
4 Sử dụng trong trường họp thay đổi giấy xác nhận. 
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3. Thủ tục khai báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

a) Trình tự thực hiện: 

- Trước khi hoạt động, cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải khai báo hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm với Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia. 

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ thông tin khai 

báo, Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác nhận việc khai báo; trường hợp không xác 

nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Tờ khai hoạt động phát hành xuất bản phẩm (theo Mẫu số 08 ban hành 

kèm theo Phụ lục I.9 tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d)Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

d) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 

đ) Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 

e)Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận khai báo hoạt động phát 

hành xuất bản phẩm. 

f) Phí, lệ phí: Không có 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

(theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Phụ lục I.9 tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-

CP). 

h)Yêu cầu, điều kiện: 

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; 

- Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm hoặc tên miền, gian hành thương 

mại điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. 

i)Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
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số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 

- Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh. 
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Mẫu số 08 

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)  

        TÊN CƠ SỞ KHAI BÁO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ……./….…(nếu có)  ….., ngày …. tháng … năm…. 

Tờ khai 

Hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

Kính gửi:…………………………………………… 

Tên cơ sở phát hành: …………………………………………………… 

Tên người đứng đầu: …………………………………Quốc tịch: ……… 

Căn cước công dân/hộ chiếu số……………, cấp ngày … tháng … năm….. 

Nơi cấp…………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………… 

Website (nếu có): ………………………………………………………….. 

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế……………………………… 

Chi nhánh: 

- Số lượng chi nhánh: ……………………………………… 

- Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh: …………………………… 

Địa điểm kinh doanh: 

- Số lượng địa điểm: …………………………………………. 

- Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: ………………………….. 

Căn cứ Nghị quyết số ......................................................................, chúng tôi 

khai báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm và đảm bảo đủ các yêu cầu sau: 

1. Chịu trách nhiệm đối với nội dung, nguồn gốc và tính hợp pháp của xuất 

bản phẩm kinh doanh; 

2. Không được chuyển giao hoặc loại trừ trách nhiệm khi sử dụng bên thứ 

ba hoặc nền tảng trung gian; 

3. Duy trì quy định thông tin liên hệ và chấp hành yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền khi có yêu cầu; 

4. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy 

định; 

5. Bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc xuất bản phẩm và xác định tổ chức, 

cá nhân có liên quan; 

6. Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp 

luật. Cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

7. Báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế kiểm soát nội dung theo quy mô 

hoạt động khi có yêu cầu; 

8. Thực hiện kiểm soát theo danh mục nội dung bị cấm, hạn chế hoặc cần 

kiểm soát đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

9. Ngăn chặn, gỡ bỏ xuất bản phẩm vi phạm ngay khi phát hiện hoặc khi có 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
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Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của 

thông tin khai báo trên. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 

PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 09 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)  

        TÊN CƠ SỞ KHAI BÁO  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ……./….…(nếu có)  ….., ngày …. tháng … năm…. 

 

 

Xác nhận khai báo 

Hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

 

1. Tên cơ sở phát hành xuất bản phẩm:................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................... 

- Số điện thoại: ................................... Email: ...................................... 

- Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số thuế...................................................... 

Các chi nhánh và địa điểm kinh doanh gồm (nếu có): 

- Chi nhánh: 

Số lượng chi nhánh: ....................................................................... 

Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh: ................................................ 

- Địa điểm kinh doanh: 

Số lượng địa điểm: ....................................................................... 

Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: ....................................................... 

Đã thực hiện khai báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm. 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 

PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 
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